
Hướng dẫn đăng ký trực tuyến 

1. Phụ huynh học sinh Quét mã tương ứng với tên học sinh.  

2. Điền các thông tin còn thiếu vào các ô cho phép điền dữ liệu 

3. Đối với các ô sai thông tin mà không cho phép điều chỉnh, phụ huynh vui lòng ghi rõ tại mục “Ghi chú”. 

4. Các nội dung cần thiết phải bổ sung và cập nhật cho đúng: 

a. Điều chỉnh thông tin học sinh (nếu chưa đúng) gồm: họ và tên, ngày sinh, giới tính. 

b. Khai báo mới mã định danh học sinh (Là mã định danh do Công an địa phương cấp) 

c. Khai báo mới thông tin cha/mẹ gồm: họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi làm việc, điện thoại. 

d. Điều chỉnh thông tin cư trú (nếu chưa đúng) gồm: Diện cư trú, tỉnh/thành, phường/xã, khu dân cư, địa chỉ. 

e. Đăng ký nguyện vọng học tối thiểu phải có: Bán trú, Tiếng Anh tăng cường, Mã thẻ bảo hiểm y tế đang sử dụng. 

5. BẤM ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

6. Chuẩn bị minh chứng để nộp hoàn tất đăng ký: 

a. Bản sao khai sinh học sinh (bản sao khai sinh hoặc bản photo có chứng thực của chính quyền địa phương hoặc mang theo bản 

chính để đối chiếu). 

b. Bản sao hộ khẩu thường trú (photocopy cả cuốn, thị thực không quá 06 tháng hoặc mang theo bản chính để đối chiếu). 

Hoặc đối với trường hợp đăng ký thường trú theo Luật Cư trú mới không có sổ hộ khẩu thì nộp bản sao “Thông báo về kết quả 

giải quyết, hủy bỏ cư trú” (Có thông tin thường trú và có mã định danh học sinh). 

c. Bản photo Thẻ bảo hiểm y tế đang sử dụng.  

d. Ảnh thẻ gồm: 2 tấm hình 3x4 và 2 tấm hình 2x3 (mặc áo sơ mi trắng, phía sau hình ghi họ tên và ngày tháng năm sinh - dùng 

làm làm thẻ học sinh và các hồ sơ khác).  
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TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM VĂN BỀN 

DANH SÁCH 

Học sinh 6 tuổi sinh năm 2016 - diện thường trú 

Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

1 Văn Phúc An 17/09/2016 Nam Văn Khải Phong 

 

 

2 Đỗ Duy An 26/05/2016 Nam Đỗ Duy Phúc 

 

 

3 Nguyễn Phúc Hạnh 

An 

11/12/2016 Nữ Võ Thị Diệu Hạnh 

 

 

4 Vũ Nguyễn Bảo An 05/07/2016 Nam Nguyễn Thị Lan 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

5 Nguyễn Phú An 12/09/2016 Nam Nguyễn Văn Khương 

 

 

6 Phạm Tứ Tuấn An 18/08/2016 Nam Phan Sinh Hùng 

 

 

7 Lương Bình An 26/04/2016 Nam Lương Quốc Bình 

 

 

8 Trần Lê An An 19/06/2016 Nam Trần Hưng 

 

 

9 Võ Khải Anh 26/02/2016 Nam Võ Thanh Trúc 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

10 Nguyễn Hải Anh 03/07/2016 Nam Nguyễn Hữu Anh 

 

 

11 Quỳnh Anh 01/11/2016 Nữ Nguyễn Thị Ngọc 

Hiếu 

 

 

12 Võ Nguyễn Diệp Anh 13/12/2016 Nữ Võ Minh Sang 

 

 

13 Hoàng Kỳ Anh 14/01/2016 Nữ Huỳnh Thị Diễm Thi 

 

 

14 Tăng Nguyễn Hoài 

Anh 

18/04/2016 Nam Nguyễn Thị Ngọc 

Giàu 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

15 Vũ Nguyễn Hà Anh 15/05/2016 Nữ Nguyễn Thị Thanh 

Miện 

 

 

16 Nguyễn Ngọc Phương 

Anh 

08/08/2016 Nam Trần Thị Thu Phương 

 

 

17 Lê Huỳnh Tú Anh 14/06/2016 Nữ Lê Duy Mỹ 

 

 

18 Phạm Quỳnh Anh 17/10/2016 Nữ Phạm Văn Khanh 

 

 

19 Dương Hải Anh 14/05/2016 Nam Dương Văn Đức 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

20 Nguyễn Ngọc Vân 

Anh 

06/09/2016 Nữ Nguyễn Thị Hồng 

Loan 

 

 

21 Nguyễn Duy Anh 29/06/2016 Nam Nguyễn Hồng Thân 

 

 

22 Nguyễn Ngọc Ánh 03/03/2016 Nữ Nguyễn Văn Toản 

 

 

23 Lê Thị Minh Ánh 12/02/2016 Nữ Lê Văn Tiến 

 

 

24 Chu Ngọc Ánh 24/06/2016 Nữ Nguyễn Thanh Phong 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

25 Nguyễn Gia Bảo 24/01/2016 Nam Bùi Thị Thu Huệ 

 

 

26 Nguyễn Hoàng Bảo 06/08/2016 Nam Nguyễn Văn Hùng 

 

 

27 Võ Quân Bảo 05/12/2016 Nam Võ Tấn Toàn 

 

 

28 Nguyễn Gia Bảo 14/03/2016 Nam Phạm Thị Nga 

 

 

29 Mai Xuân Bách 25/08/2016 Nam Mai Văn Huy Tài 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

30 Phan Băng Băng 15/06/2016 Nữ Phan Minh Hiếu 

 

 

31 Hồ Nguyễn Khánh 

Băng 

04/12/2016 Nam Nguyễn Thị Nhung 

 

 

32 Nguyễn Trí Cao 12/12/2016 Nam Phạm Thị Bảy 

 

 

33 Phạm Minh Cát 26/02/2016 Nam Phạm Minh Thủy 

 

 

34 Nguyễn Kim Chi 11/11/2016 Nữ Nguyễn Thị Thùy 

Quyên 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

35 Lê Thùy Chi 08/06/2016 Nữ Trần Ngọc Tuyết Ngân 

 

 

36 Nguyễn Thanh Lan 

Chi 

10/08/2016 Nữ Nguyễn Thị Hồng 

Minh 

 

 

37 Trần Thành Công 25/04/2016 Nam Nguyễn Thị Bích 

Phương 

 

 

38 Nguyễn Bùi Minh 

Cường 

16/06/2016 Nam Bùi Thị Phượng 

 

 

39 Phạm Ngọc Diệp 20/12/2016 Nữ Phạm Duy Long 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

40 Nguyễn Diệp Khả 

Doanh 

30/01/2016 Nữ Sú A Mùi 

 

 

41 Đoàn Thị Phương 

Dung 

06/05/2016 Nữ Đoàn Đắn Nam 

 

 

42 Mộc Thanh Duy 07/05/2016 Nam Mộc Thư Quang 

 

 

43 Dư Quốc Khánh Duy 05/05/2016 Nam Ngô Phượng Quyên 

 

 

44 Lê Đức Duy 16/05/2016 Nam Lê Tự Ngọ 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

45 Hoàng Nhật Duy 17/12/2016 Nam Hoàng Lê Tướng 

 

 

46 Hồ Trần Mỹ Duyên 20/09/2016 Nữ Trần Thị Bích Hồng 

 

 

47 Đinh Thùy Dương 18/07/2016 Nữ Lê Thị Hồng Thu 

 

 

48 Lê Huy Dương 20/01/2016 Nam Lê Huy Chung Chung 

 

 

49 Nguyễn Đức Đam 11/07/2016 Nam Hồ Thị Dung 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

50 Trần Khánh Đan 16/03/2016 Nữ Trần Nhật Thanh 

 

 

51 Huỳnh Nhật Đăng 09/01/2016 Nam Võ Nhật Vy 

 

 

52 Trương Nguyễn 

Quang Đăng 

15/10/2016 Nam Trương Hòa Mến 

 

 

53 Nguyễn Hoàng 

Khánh Giang 

18/05/2016 Nữ Võ Thị Huyền Trang 

 

 

54 Phạm Hoàng Giáp 11/05/2016 Nam Phạm Minh Trung 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

55 Nguyễn Huỳnh Kim 

Hạ 

13/05/2016 Nữ Nguyễn Kim Long 

 

 

56 Võ Ngọc Gia Hân 06/07/2016 Nữ Trần Thị Xuân 

 

 

57 Lê Thị Ngọc Hân 12/04/2016 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Liên 

 

 

58 Đinh Gia Hân 11/04/2016 Nữ Nguyễn Ngọc Lan 

 

 

59 Nguyễn Phúc Hoàng 30/04/2016 Nam Trần Thị Kim Huệ 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

60 Nguyễn Lê Gia Huy 18/09/2016 Nam Lê Thị Xinh 

 

 

61 Nguyễn Lê Phúc Huy 21/01/2016 Nữ Lê Thị Ngọc Thúy 

 

 

62 Nguyễn Minh Khang 07/12/2016 Nam Nguyễn Thị Dung 

 

 

63 Nguyễn Trọng Khang 23/09/2016 Nam Võ Thị Thùy Hương 

 

 

64 Trần Phước Khải 19/10/2016 Nam Vũ Thị Phấn 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

65 Vũ Quốc Khánh 30/04/2016 Nam Vũ Viết Hưng 

 

 

66 Lê Huy Khánh 06/04/2016 Nam Nguyễn Thị Thu Hà 

 

 

67 Trịnh Ngân Khánh 05/11/2016 Nữ Nguyễn Thị Huế 

 

 

68 Trần Anh Khoa 14/10/2016 Nam Trần Thành Tâm 

 

 

69 Phạm Anh Khoa 06/06/2016 Nam Nguyễn Thị Bích 

Thuyền 

 

 



16 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

70 Hà Nguyễn Anh 

Khoa 

14/04/2016 Nam Nguyễn Thanh Vũ 

 

 

71 Nguyễn Phúc Anh 

Khoa 

20/04/2016 Nam Nguyễn Văn Cương 

Cương 

 

 

72 Trần Minh Khôi 19/06/2016 Nam Nguyễn Ngọc Ngân 

 

 

73 Nguyễn Minh Khôi 15/04/2016 Nam Nguyễn Văn Đáp 

 

 

74 Nguyễn Minh Khôi 26/10/2016 Nam Nguyễn Minh Phương 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

75 Nguyễn Hoàng Khôi 11/03/2016 Nam Nguyễn Hồng Chương 

 

 

76 Trịnh Đăng Khôi 20/05/2016 Nam Trịnh Công Chí 

 

 

77 Trịnh Đình Khôi 20/05/2016 Nam Trịnh Công Chí 

 

 

78 Hoàng Xuân Minh 

Khuê 

14/11/2016 Nam Nguyễn Minh Huê 

 

 

79 Võ Anh Kiệt 03/03/2016 Nam Nguyễn Thị Mỹ Hà 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

80 Hà Nguyễn Anh Kiệt 14/04/2016 Nam Nguyễn Thanh Vũ 

 

 

81 Nguyễn Hà Lan 17/11/2016 Nữ Nguyễn Văn Tý 

 

 

82 Đặng Hoàng Thiên 

Long 

12/09/2016 Nam Đặng Hoàng Quân 

 

 

83 Đinh Gia Mẫn 11/04/2016 Nữ Đinh Văn Nam 

 

 

84 Huỳnh Gia Mẫn 03/04/2016 Nữ Lê Thị Em 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

85 Nguyễn Nhật Minh 09/01/2016 Nam Bùi Thị Phượng 

 

 

86 Nguyễn Nhật Minh 09/02/2016 Nam Nguyễn Thành An 

 

 

87 Nguyễn Thế Minh 16/02/2016 Nam Nguyễn Thế Hiệu 

 

 

88 Lê Ngọc Quang Minh 17/09/2016 Nam Lê Ngọc Thông 

 

 

89 Nguyễn Ngọc Khánh 

My 

22/12/2016 Nữ Nguyễn Thị Hạnh 

Uyên 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

90 Nguyễn Ngọc Huyền 

My 

25/04/2016 Nữ Bùi Thị Kiều Phượng 

 

 

91 Lê Diễm My 06/02/2016 Nữ Nguyễn Thị Kim Dung 

 

 

92 Nguyễn Hoàng Diễm 

My 

21/05/2016 Nữ Nguyễn Văn Nga 

 

 

93 Nguyễn Ngọc Khánh 

My 

11/08/2016 Nữ Lâm Thị Ngọc Hân 

 

 

94 Phạm Tiến Nam 25/06/2016 Nam Phạm Quang Sáng 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

95 Nguyễn Khánh Nam 17/03/2016 Nam Dương Thị Bích Ngọc 

 

 

96 Phạm Nguyễn Kim 

Ngân 

22/01/2016 Nữ Phaạm Minh Châu 

 

 

97 Lê Huỳnh Kim Ngân 01/06/2016 Nữ Huỳnh Thị Ngọc Huệ 

 

 

98 Nguyễn Vũ Thanh 

Ngân 

28/09/2016 Nữ Vũ Thị Nga 

 

 

99 Ngô Thị Kim Ngân 15/06/2016 Nữ Nguyễn Thị Oanh 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

100 Võ Văn Hồng Nghĩa 03/10/2016 Nam Trương Thị Thúy Kiều 

 

 

101 Phan Trọng Nghĩa 10/08/2016 Nam Phan Văn Trung 

 

 

102 Bùi Bảo Ngọc 06/02/2016 Nữ Bùi Lê Thị Thanh 

Thúy 

 

 

103 Đặng Thị Bảo Ngọc 31/05/2016 Nữ Đặng Đình Vỹ 

 

 

104 Đỗ Lê Bảo Ngọc 22/03/2016 Nữ Lê Thị Hoàng Lan 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

105 Nguyễn Phúc Nguyên 06/06/2016 Nam Nguyễn Văn Khanh 

 

 

106 Huỳnh Phúc Nguyên 23/09/2016 Nam Nguyễn Thị Trúc 

Phương 

 

 

107 Đỗ Văn Nguyên 09/10/2016 Nam Phạm Thị Huế 

 

 

108 Huỳnh Thiện Nhân 27/09/2016 Nam Huỳnh Phước Thạnh 

 

 

109 Võ Thiện Nhân 01/01/2016 Nam Võ Thiện Thanh 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

110 Hà Minh Nhật 01/02/2016 Nam Đoàn Tú Anh 

 

 

111 Hà Lam Bảo Nhi 02/03/2016 Nữ Nguyễn Lương Bảo 

Ngọc 

 

 

112 Nguyễn Ngọc Nhi 06/08/2016 Nữ Nguyễn Ngọc Thạch 

 

 

113 Tăng Thanh Nhi 16/06/2016 Nữ Trần Thị Bích Trâm 

 

 

114 Nguyễn Trần Ngọc 

Nhi 

23/09/2016 Nữ Trần Thị Mỹ Hạnh 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

115 Võ Ngọc Quỳnh Như 04/03/2016 Nữ Nguyễn Thị Thúy Nga 

 

 

116 Nguyễn Uyển Như 30/12/2016 Nữ Mai Thị Gái 

 

 

117 Trần Minh Phát 15/04/2016 Nam Trần Minh Hiếu 

 

 

118 Huỳnh Thanh Phong 11/10/2016 Nam Huỳnh Phước Đoàn 

 

 

119 Nguyễn Hồ Kinh 

Chấn Phong 

25/04/2016 Nam Nguyễn Xuân Thanh 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

120 Phạm Nguyễn Gia 

Phú 

18/06/2016 Nam Phạm Văn Tuân 

 

 

121 Nguyễn Hoàng Phúc 19/12/2016 Nam Dương Thùy Trang 

 

 

122 Nguyễn Thiên Phúc 15/12/2016 Nam Nguyễn Thị Thảo 

 

 

123 Nguyễn Trọng Phúc 11/07/2016 Nam Huỳnh Thị Thanh 

Thủy 

 

 

124 Huỳnh Minh Phúc 18/03/2016 Nam Ng. T. Minh Nguyên 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

125 Lương Đại Phúc 05/07/2016 Nam Lương Minh Tuấn 

 

 

126 Phan Trần Hoàng 

Phúc 

27/10/2016 Nam Phan Thị Yến Linh 

 

 

127 Nguyễn Hà Phương 17/09/2016 Nữ Nguyễn Thị Thu 

Hường 

 

 

128 Lê Ngọc Yến Phương 22/08/2016 Nữ Lê Bá Hữu Cảnh 

 

 

129 Cao Nhật Nam 

Phương 

13/06/2016 Nam Cao Kế Nghiệp 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

130 Lê Ngọc Uyên 

Phương 

22/08/2016 Nữ Lê Trung Bảo 

 

 

131 Nguyễn Bảo Ngọc 

Phước 

10/08/2016 Nam Nguyễn Thị Thanh 

Thùy 

 

 

132 Nguyễn Bảo Phước 10/08/2016 Nam Nguyễn Thị Thanh 

Thùy 

 

 

133 Nguyễn Ngọc Duy 

Phước 

31/12/2016 Nam Nguyễn Thế Dân 

 

 

134 Nguyễn Thị Yến 

Phượng 

27/01/2016 Nữ Nguyễn Thị Duyên 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

135 Vũ Trương Minh 

Quang 

24/12/2016 Nam Trương Thị Phương 

 

 

136 Đỗ Minh Quang 12/11/2016 Nam Nguyễn Thị Huyền 

 

 

137 Phùng Anh Quân 28/07/2016 Nam Phùng Đại Minh 

 

 

138 Thái Minh Quân 06/08/2016 Nam Trần Thi Kim Ngà 

 

 

139 Huỳnh Minh Quân 14/04/2016 Nam Huỳnh Đức Hiền 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

140 Hoàng Xuân Minh 

Quế 

14/11/2016 Nữ Hoàng Xuân Phúc 

 

 

141 Phạm Nguyễn Lê 

Quỳnh 

04/06/2016 Nữ Phạm Thành Lộc 

 

 

142 Phạm Châu Quý 03/02/2016 Nam Phạm Thị Thanh 

Tuyền 

 

 

143 Dương Thiên Sơn 23/11/2016 Nam Dương Công Huân 

 

 

144 Võ Ngọc Sơn 27/11/2016 Nam Trương Thị Diệu 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

145 Phạm Thiên Tân 05/08/2016 Nam Phạm Hồng Tân 

 

 

146 Võ Nguyễn Thiên 

Thanh 

13/02/2016 Nữ Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

 

 

147 Thân Minh Thành 17/05/2016 Nam Thân Thị Thanh Thảo 

 

 

148 Hà Minh Thảo 07/06/2016 Nữ Hà Văn Duân 

 

 

149 Võ Ngọc Phương 

Thảo 

09/12/2016 Nữ Võ Ngọc Viễn Phương 

 

 



32 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

150 Nguyễn Trọng Thái 23/06/2016 Nam Nguyễn Đặng Nhân 

 

 

151 Đào Đức Thắng 17/08/2016 Nam Đào Đức Quang 

 

 

152 Nguyễn Đăng Thắng 31/10/2016 Nam Nguyễn Đăng Tám 

 

 

153 Lê Đức Thiện 08/10/2016 Nam Nguyễn Thị Mai 

 

 

154 Phan Minh Thiện 18/09/2016 Nam Huỳnh Thị Thúy Hằng 

 

 



33 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

155 Nguyễn Tấn Thịnh 29/06/2016 Nam Nguyễn Tấn Toàn 

 

 

156 Võ Gia Thịnh 07/01/2016 Nam Võ Anh Dũng 

 

 

157 Nguyễn Thị Thanh 

Thùy 

04/10/2016 Nữ Nguyễn Thị Sen 

 

 

158 Võ Ngọc Anh Thư 10/05/2016 Nữ Trần Thị Ngọc Bích 

 

 

159 Nguyễn Minh Thư 28/08/2016 Nữ Nguyễn Thanh Minh 

 

 



34 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

160 Trần Ngọc Minh Thư 29/09/2016 Nữ Bùi Tiến Nhâm 

 

 

161 Nguyễn Hoàng Anh 

Thư 

17/09/2016 Nữ Đặng Thị Cẩm Nhung 

 

 

162 Nguyễn Vũ Nhật 

Toàn 

20/12/2016 Nữ Nguyễn Thị Thu 

Sương 

 

 

163 Phạm Hoàng Diệp 

Trà 

20/01/2016 Nữ Phạm Duy Quang 

 

 

164 Phạm Hoàng Mộc 

Trà 

20/01/2016 Nữ Phạm Duy Quang 

 

 



35 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

165 Nguyễn Huỳnh Bảo 

Trâm 

13/05/2016 Nữ Nguyễn Kim Long 

 

 

166 Phạm Hải Ngọc 

Trâm 

21/05/2016 Nữ Nguyễn Thị Thùy 

Ngân 

 

 

167 Huỳnh Nguyễn 

Quyền Trân 

22/03/2016 Nữ Huỳnh Thị Cẩm Châu 

 

 

168 Nguyễn Tiên Trí 01/06/2016 Nam Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

 

 

169 Nguyễn Khánh Trúc 03/03/2016 Nữ Lê Quốc Trang 

 

 



36 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

170 Đào Ngọc Thanh 

Trúc 

19/09/2016 Nữ K\'diễm K\'diễm 

 

 

171 Lê Thị Thanh Trúc 23/08/2016 Nữ Lê Vũ Linh 

 

 

172 Trần Sơn Tùng 27/04/2016 Nam Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

 

173 Cao Tuấn Tú 17/02/2016 Nam Hồ Văn Được 

 

 

174 Lâm Lê Thiên Tứ 25/09/2016 Nam Lê Ngọc Diễm 

 

 



37 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

175 Lý Nhã Uyên 28/08/2016 Nữ Giang Thị Diễm Thuý 

 

 

176 Bùi Trần Nhá Uyên 16/09/2016 Nữ Trần Thị Hồng Đào 

 

 

177 Nguyễn Bảo Nhã 

Uyên 

07/05/2016 Nữ Nguyễn Bảo Phong 

 

 

178 Đỗ Phạm Minh Việt 30/04/2016 Nam Phạm Thị Kim Anh 

 

 

179 Nguyễn Gia Vinh 08/05/2016 Nam Nguyễn Thanh Ngọc 

 

 



38 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

180 Mai Phương Vy 21/06/2016 Nữ Võ Thị Yến Nhi 

 

 

181 Huỳnh Phương Vy 05/03/2016 Nữ Lê Phụng Hoàng Anh 

 

 

182 Ngô Nguyễn Bảo Vy 03/02/2016 Nữ Ngô Hồng Hưởng 

 

 

183 Nguyễn Mai Vy 15/11/2016 Nữ Nguyễn Văn Thiền 

 

 

184 Phạm Ngọc An Vi 30/07/2016 Nữ Nguyễn Ngọc Lan 

 

 



39 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính 
Cha/Mẹ/ 

Người đỡ đầu 
Mã đăng ký Ghi chú 

185 Phan Nhật Quyên 04/10/2016 Nữ Phan Văn Bắc 

 

 

 


